
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 1 

TUẦN 01 - THÁNG 4/2025 (31/3/2025 – 04/4/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

31/3/2025 

THỨ BA 

01/4/2025 

THỨ TƯ 

02/4/2025 

THỨ NĂM 

03/4/2025 

THỨ SÁU 

04/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Chăm chú lắng nghe và đáp lại, hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, 

ánh mắt phù hợp khi không hiểu người khác nói. 

- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động. 

- Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. 

- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: VĐMH 

Bài hát "Đi xe 

đạp" 

- GH2: Nhận 

biết chữ số 10 

 

- GH1: Gấp con 

voi  

- GH2: Tô đồ 

chữ P, Q 

 

- GH1: Kể 

chuyện “Sự tích 

bánh chưng, 

bánh giày” 

- GH2: Ý nghĩa 

Lễ Giỗ tổ  

 

 

- GH1: Ném 

trúng đích đứng 

bằng 1 tay 

 - GH2: Thực 

hiện tập Toán 

"Số 10" 

  

- GH1: Đặc 

điểm, công 

dụng, sự khác 

nhau và giống 

nhau của một số 

PTGT 

 - GH2: Nhận 

biết sự liên quan 

giữa ăn uống với 

các  bệnh ( tiêu 

chảy, sâu răng, 



béo phì - dư cân, 

sdd,..) 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Đồ chơi trong sân trường (các loại xe đồ chơi), Bắp trổ cờ,   

- TCVĐ: Bánh xe quay, Ô tô về bến, Chuyền bóng 

- TCDG: Rồng rắn lên mây, lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Ngủ: hướng dẫn trẻ ngủ đúng vị trí bạn trai, bạn gái. Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau khi 

ngủ. 

- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động: Xếp hàng khi vào NVS, đi lấy gối,... 

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe một số 

bài hát đã học 

 và nhận ra giai 

điệu, sắc thái 

(vui, êm dịu, 

buồn, tình cảm 

tha thiết) của bài 

hát hoặc bản 

nhạc. 

- Nghe hiểu nội 

dung, sử dụng 

được các loại 

câu khác nhau 

trong giao tiếp. 

 

- Đề nghị sự 

giúp đỡ của 

người khác khi 

cần thiết  

- Ôn một số kỷ 

năng xếp, gấp 

- Kể tên một số 

lễ hội và nói về 

hoạt động  nổi 

bật của những 

dịp lễ  hội  

 

 

- Biết đặt câu hỏi 

về đặc điểm, 

công dụng của 

một số phương 

tiện giao thông 

và phân loại theo 

2 - 3 dấu hiệu 

 



TUẦN 02 - THÁNG 4/2025 (07/04/2025 – 11/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

07/4/2025 

THỨ BA 

08/4/2025 

THỨ TƯ 

09/4/2025 

THỨ NĂM 

10/4/2025 

THỨ SÁU 

11/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. 

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi dược an ủi, giải thích. 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc  sốt....  

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

NGHỈ LỄ GIỖ 

TỔ HÙNG 

VƯƠNG 

 

- GH1: So sánh, 

thêm bớt số 

lượng trong 

phạm vi 10. 

- GH2: Kể 

chuyện “Cái hố 

bên đường”  

- GH1: An toàn 

giao thông. 

- GH2: Vẽ tàu 

thuyền. 

- GH1: Hát “Em  

đi qua ngã tư 

đường phố” 

- GH2: Thực 

hiện bài tập 

“Phương tiện 

giao thông” 

 

- GH1: Ôn nhóm 

chữ: k, l, m, n, i, t. 

- GH2: Phân biệt 

một số biển báo 

giao thông đơn 

giản  

  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, 

Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

- Quan sát: Cây khế, Chăm sóc vườn rau, các loại xe lưu thông trên đường   

- TCVĐ: Mèo bắt chuột; Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân. 



TRỜI - TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Bỏ rác đúng nơi qui định, không nhổ bậy ra lớp  

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt sẽ dễ bị hóc sặc,… 

- Không làm ồn trong giờ ngủ 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

 - Sau giờ học về 

nhà ngay, không 

tự ý đi chơi.  

- Đi bộ trên hè; 

đi sang đường 

phải có người 

lớn dắt; đội mũ 

an toàn khi ngồi 

trên xe máy. 

 

- Biết đặt câu hỏi 

về sự vật, hiện 

tượng. 

- Không chơi 

những nơi nguy 

hiểm.   

- Trò chuyện 

cùng trẻ về một 

số quy định an 

toàn giao thông 

trên đường 

- Phân biệt các 

biển báo GT đơn 

giản, phân loại 

theo các dấu hiệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 03 - THÁNG 4/2025 (14/04/2025 – 18/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

14/4/2025 

THỨ BA 

15/4/2025 

THỨ TƯ 

16/4/2025 

THỨ NĂM 

17/4/2025 

THỨ SÁU 

18/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. 

- Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.... 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 1: Gà gáy ò ó o... 

- Tay 4: Tay gập trước ngực, quay cẳng tay. 

- Bụng 3: Đứng nghiêng người sang 2 bên. 

- Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

- Bật 1: Bật tiến về phía truớc. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát “Bác 

đưa thư vui tính” 

- GH2: Thực 

hiện bài tập 

"Biển báo giao 

thông" 

 

- GH1: 4 vùng 

riêng tư trên cơ 

thể, đụng chạm 

an toàn và không 

an toàn 

- GH2: Từ khái 

quát "Các loại 

phương tiện giao 

thông" 

- GH1: Tách gộp 

trong phạm vi 10 

- GH2: Thơ “Bé 

tập đi xe đạp” 

 

- GH1: Ném 

trúng đích đứng 

bằng 2 tay 

- GH2: Thực 

hiện tập bài tập  

Toán “Tách gộp 

trong phạm vi 

10” 

- GH1: Xem giờ 

đúng – giờ rưỡi 

- GH2: Thực 

hiện bài tập 

“Chữ cái P-Q” 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 



CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Nhà xe, vườn rau, cây khế. 

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, Bánh xe quay . 

- TCDG: Thả đĩa ba ba, Rồng rắn lên mây . 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết cười đùa trong khi ăn uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt sẽ dễ bị hóc sặc,… 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Hát các bài hát 

đã thuộc: Lý cây 

xanh, dung dăng 

dung dẻ, Múa 

với bạn tây 

nguyên, tạm biệt 

búp bê,.. 

- Hiêu nghĩa từ 

khái quát chỉ sự 

vật, hiện tượng 

đơn giản, gần 

gũi: phương tiện 

giao thông, động 

vật, thực vật, đồ 

dùng (đồ dùng 

gia đình, đồ 

dùng học tập,…) 

- Đề nghị sự 

giúp đỡ của 

người khác khi 

cần thiết. 

- Sẵn sàng giúp 

đỡ khi người 

khác gặp khó 

khăn  

- Đi bộ trên hè; 

đi sang đường 

phải có người 

lớn dắt; đội mũ 

an toàn khi ngồi 

trên xe máy. 

- Biết vâng lời, 

giúp đỡ bố mẹ, 

cô giáo những 

việc vừa sức (vệ 

sinh nhà, lớp, 

chuẩn bị giờ 

học, chăm sóc 

cây …) 

-Chăm sóc bảo 

vệ cây, hoa, quả. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 04 - THÁNG 4/2025 (21/04/2025 – 25/04/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

21/4/2025 

THỨ BA 

22/4/2025 

THỨ TƯ 

23/4/2025 

THỨ NĂM 

24/4/2025 

THỨ SÁU 

25/4/2025 

ĐÓN TRẺ - Quan sát, trò chuyện về sức khỏe của trẻ khi đến lớp. 

- Nhắc trẻ giữ VSMT; bỏ rác đúng nơi quy định 
- Không giẫm đạp lên cây khi vào tưới cây. 

- Nhắc trẻ không leo trèo cây, ban công , hàng rào khi vui chơi ngoài trời. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước  ngực, đưa lên cao. 

- Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: VĐMH 

bài hát “Đèn đỏ 

đèn xanh” 

 - GH2: Thực 

hiện bài tập “Ôn 

chữ số trong 

phạm vi 10” 

 

- GH1: Ý nghĩa 

ngày 30/4 

- GH2: Kể 

chuyện “Chiếc 

đầu máy xe lửa 

tốt bụng” 

 

- GH1: Gấp 

chim cánh cụt 

- GH2: KPTN 

“Lốc xóay” 

- GH1: Đi, đập 

và bắt bóng 

được 4-5 lần liên 

tiếp 

- GH2: Thực 

hiện bài tập “Tô 

đồ chữ T” 

 

- GH1: Đo dung 

tích các vật 

- GH2: Thơ “Cô 

dạy con” 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây chung cư, công viên, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Xếp theo quy luật, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Ráp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi  giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI - Quan sát: rau cải thìa, vườn hoa, cây cà chua  



NGOÀI 

TRỜI 

- TCVĐ: Ném trúng đích đứng (cao 1,5 m, xa 2m), Chim đổi lồng  

- TCDG: Gánh nước, Mèo bắt chuột. 

 - Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn, thức uống. 

- Xếp nệm gối gọn gàng sau khi thức. 

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp . 

- Nhắc trẻ giữ vệ sinh cá nhân. 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tiết kiệm trong 

sinh hoạt: tắt 

điện, tắt quạt khi 

ra khỏi phòng, 

khóa vòi nước 

sau khi dùng, 

không để thừa 

thức ăn. 

- Quan tâm đến 

di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội 

của quê hương, 

đất nước. 

- Nói đúng 

họ tên đầy đủ, 

ngày sinh, tuổi, 

con thứ mấy, 

giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, 

sở thích và vị trí 

của trẻ trong gia 

đình khi được 

hỏi, trò chuyện.  

- Nói được tên, 

tuổi, giới tính, 

sở thích, 

nghề nghiệp của 

các thành viên 

trong gia đình; 

quy mô gia đình 

(gia đình nhỏ, 

gia đình lớn); 

nhu cầu của gia 

đình; địa chỉ gia 

- Nói đúng 

họ tên đầy đủ, 

ngày sinh, tuổi, 

con thứ mấy, 

giới tính, đặc 

điểm bên ngoài, 

sở thích và vị trí 

của trẻ trong gia 

đình khi được 

hỏi, trò chuyện.  

- Nói được tên, 

tuổi, giới tính, 

sở thích, 

nghề nghiệp của 

các thành viên 

trong gia đình; 

quy mô gia đình 

(gia đình nhỏ, 

gia đình lớn); 

nhu cầu của gia 

đình; địa chỉ gia 

- Nhận ra việc 

làm của mình có 

ảnh hưởng đến 

người khác 



đình 

(số nhà,đường 

phố/thôn, xóm, 

số điện thoại) 

khi được hỏi, trò 

chuyện, xem ảnh 

về gia đình. 

đình 

(số nhà,đường 

phố/thôn, xóm, 

số điện thoại) 

khi được hỏi, trò 

chuyện, xem ảnh 

về gia đình. 

 


